  
Ma trận đề  kiểm tra môn Tiếng Việt
Cuối kì I- Lớp 3
	Mạch kiến   thức,
kĩ năng
	Số câu và số điểm 
	Mức 1 
	Mức 2
	Mức 3 
	Mức 4 
	Tổng

	
	
	TN
 
	TL
	Khác
	TN
 
	TL
	Khác
	TN
 
	TL
	Khác
	TN
 
	TL
	Khác
	TN
KQ
	TL
	khác 

	1. Kiến thức tiếng Việt, văn học
	Số câu
	
	
	
	1
	
	
	1
	1
	
	
	1
	
	 2
	 2
	

	
	Câu số
	
	
	
	6
	
	
	7
	8
	
	
	10
	
	6,7
	8,10
	

	
	Số điểm
	
	
	
	0.5
	
	
	1.0
	1.0
	
	
	1.0
	
	 1,5
	2 
	

	2. Đọc
	a) Đọc thành tiếng
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1  

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	3,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,0 

	
	b) Đọc hiểu
	Số câu
	2
	
	
	3
	
	
	
	1
	
	
	
	
	 5
	 1
	

	
	
	Câu số
	1,2
	
	
	3,4,5
	
	
	
	9
	
	
	
	
	1,2,3,4,5
	9
	

	
	
	Số điểm
	1,0
	
	
	1,5
	
	
	
	1
	
	
	
	
	2,5
	1
	

	3. Viết
	a) Chính tả
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 1

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	Số điểm
	
	
	4,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,0 

	
	b) Đoạn, bài
(viết văn)
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	 
	
	
	 
	1

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,0
	
	  
	
	
	 
	6,0

	Tổng
	
	 Số câu
	2
	
	2
	4
	 
	
	1
	2
	1
	
	1
	
	8
	2
	4

	
	
	Số điểm
	1,0
	
	7,0
	2.0
	
	
	1.0
	2
	6,0
	
	1,0
	
	5.0
	2.0
	13

	
	







	PHÒNG GD&ĐT TX BUÔ HỒ
TRƯỜNG TH NƠ TRANG LƠNG


	       Kiểm tra môn Tiếng Việt – Cuối kì I
                   Năm học: 2021 - 2022
                      (Thời gian làm bài: 60 phút)


Họ và tên: …………………………..Lớp: 3...
      Điểm                                           Nhận xét của thầy (cô) giáo
	
	

	
	

	
	


I/ Đọc hiểu: Đọc các đoạn văn sau  và trả lời câu hỏi .
          A/ Bài:    ONG XÂY TỔ
     Các em hãy xem kìa, một bày ong đang xây tổ. Lúc đầu chúng bám vào nhau
thành từng chuỗi như cái mành mành. Con nào cũng có việc làm. Các chú ong thợ trẻ
lần lượt rời khỏi hang lấy giọt sáp dưới bụng do mình tiết ra trộn với nước bọt thành
một chất đặc biệt để xây thành tổ. Hết sáp, chú tự rút lui về phía sau để những chú
khác tiến lên xây tiếp. Những bác ong thợ già, những anh ong non không có sáp thì
dùng sức nóng của mình để sưởi ấm cho những giọt sáp của ong thợ tiết ra. Chất sáp
lúc đầu, sau khô đi thành một chất xốp , bền và khó thấm nước.
      Cả bầy ong làm việc thật đong vui, nhộn nhịp nhưng con nào cũng biết tuân
theo kỉ luật, con nào cũng hết sức tiết kiệm «vôi vữa».
      Chỉ vài ba tháng sau, một tổ ong đã được xây xong. Đó là một toàn nhà vững
chãi, ngăn nắp, trật tự, có hàng ngàn căn phòng giống hệt nhau. Cả đàn ong trong tổ
là một khối hòa thuận.
                                                                                     (Tập đọc 3, 1980)
1. Những chú ong đang làm gì?
2.Qua việc ong xây tổ, ta thấy ong có những đức tính nào ?
Tập đọc 3, 1980
B/ Bài: QUÊ HƯƠNG
        Quê Thảo là một vùng nông thôn trù phú. Thảo rất yêu quê hương mình. Thảo yêu
mái nhà tranh của bà, yêu giàn hoa thiên lí tỏa mùi hương thơm ngát, yêu tiếng võng kẽo kẹt mẹ đưa, yêu cả những đứa trẻ hồn nhiên mà tinh nghịch. Thảo sinh ra và lớn lên ở nơi đây. Nơi thơm hương cánh đồng lúa chín ngày mùa, thơm hương hạt gạo mẹ vẫn đem ra sàng sảy, nơi nâng cánh diều tuổi thơ của Thảo bay lên cao, cao mãi.
         Thảo nhớ lại những ngày ở quê vui biết bao. Mỗi sáng, Thảo đi chăn trâu cùng cái Tí, nghe nó kể chuyện rồi hai đứa cười rũ rượi. Chiều về thi đi theo các anh chị lớn bắt châu chấu, cào cào. Tối đến rủ nhau ra ngoài sân đình chơi và xem đom đóm bay. Đom đóm ở quê thật nhiều, trông cứ như là ngọn đèn nhỏ bay trong đêm. Màn đêm giống như nàng tiên khoác chiếc áo nhung đen thêu nhiều kim tuyến lấp lánh.
      Thời gian dần trôi, Thảo chuyển về thành phố. Đêm tối ở thành phố ồn ã, sôi động
chứ không yên tĩnh như ở quê. Những lúc đó, Thảo thường ngẩng lên bầu trời đếm sao
và mong đến kì nghỉ hè để lại được về quê.
                                                                                           ( Văn học và tuổi trẻ, 2007)
                                                                  
1. Quê Thảo là vùng nào ?
2. Thảo nhớ và yêu những gì ở quê hương mình?
3. Vì sao Thảo lại mong đến kì nghỉ hè để được về quê ?
C/ Bài: RỪNG HỒI XỨ LẠNG
         Buổi sáng, mọi người đỏ ra đường. Ai cũng muốn ngẩng lên cho thấy mùi hồi
chín chảy qua mặt. Rừng hồi ngào ngạt, xanh thẫm trên các quả đồi quanh làng.
Những cơn gió sớm đẫm mùi hồi từ các đồi trọc Lộc Bình xôn xao xuóng, tràn
vào cánh đồng Thất Khê, lùa lên những hang đá Văn Lãng trên biên giới, ào xuống
Cao Lộc, Chi Lăng. Sông Kì Cùng đã nhạt hết màu đục đỏ bối rối suốt mùa lũ , bây
giờ con sông bỗng ủ mùi thơm trong vắt lượn quanh co khắp đất Lạng Sơn vào mùa
hồi chín.
    ... Cây hồi thẳng cao, tròn xoe. Cành hồi giòn, dễ gãy hơn cả cành khế. Qủa hồi
phơi mình xòe trên mặt lá đầu cành.
   ... Nắng nhạt đọng lại, các khe, các hang rỗng trong núi cũng ẩm ướt mùi hồi.
                                                                                               ( Tô Hoài)
1. Câu văn nào tả sự yêu thích hương hồi của mọi người ?
2. Những từ ngữ nào đã được sử dụng để tả mùi thơm của hương hồi ?
3. Trong bài văn, các từ tả mùi hồi lan tỏa theo gió ( xôn xao xuống, tràn vào, lùa lên,ào xuống) và nhiều tên đất được nhắc lại nhiều lần nhằm mục đích gì ?
II/ Đọc thầm đoạn văn dưới đây và  khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất cho các câu hỏi sau:(7 điểm)
SƯ TỬ VÀ KIẾN
Sư tử chỉ kết bạn với các loài vật nào to khỏe như mình và cho rằng những con vật bé nhỏ chẳng có ích gì cho nó. Một lần, Kiến Càng đến xin kết bạn với Sư Tử , liền bị Sư Tử xua đuổi.
Một hôm Sư Tử cảm thấy đau nhức trong tai, không thể ra khỏi hang đi kiếm ăn được. Bạn bè của Sư Tử đến thăm, Sư Tử nhờ các bạn chữa chạy giúp. Nhưng Voi, Hổ,Gấu,.. đều kiếm cớ từ chối rồi ra về, mặc cho Sư Tử đau đớn. 
Nghe tin Sư Tử đau tai, Kiến không để bụng chuyện cũ vào tận hang thăm Sư Tử. Kiến bò vào tai Sư Tử lôi ra một con vắt.Sư Tử khỏi đau, hối hận vì đã đối xử không tốt với Kiến. Sư Tử vội vàng xin lỗi Kiến và từ đó coi Kiến là bạn thân nhất trên đời.
                                                               ( Theo truyện cổ dân tộc Lào)
Câu 1. (m1) (0,5đ) Sư Tử chỉ kết bạn với những loài vật nào?
    a. Những loài vật có ích .                     b.  Những loài vật nhỏ bé.  	
    c. Những loài vật to khỏe như mình .  d. Những loài vật yếu đuối.	
Câu 2. (m1) (0,5đ) Con vật nào chui vào tai Sư Tử?
    a. Con kiến        b. Con bọ               c. Con cào cào    d. Con vắt.
Câu 3. (m1) (0,5đ)Khi Sư Tử bị đau tai, bạn bè đã đối xử với Sư Tử như thế nào?
   a. Từ chối không giúp đỡ Sư Tử.
   b. Đến thăm hỏi và chữa bệnh cho Sư Tử.	
  c. Đến thăm nhưng không giúp gì mặc cho Sư Tử đau đớn.
  d. Không đến thăm lần nào.
Câu 4. (m2) (0,5đ)Những người bạn to khỏe của Sư Tử là người như thế nào? 
   a. Không biết giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn.	
   b. Tốt bụng
  c. Hiền lành.	
  d. Biết hỏi thăm khi bạn ốm.	
Câu 5. (m2) (0,5đ)Vì sao Sư Tử coi Kiến Càng là bạn thân nhất trên đời? 
   a. Vì Sư Tử thấy Kiến Càng là loài vật nhỏ bé.
   b. Vì Kiến càng tốt bụng.		
  c. Vì Kiến Càng đã đến thăm Sư Tử .
  d. Vì Sư Tử ân hận trót đối xử không tốt với Kiến Càng.
Câu 6. (m3) (0,5đ)Trong câu:"Sư Tử khỏi đau, hối hận vì đã đối xử không tốt với Kiến. " Có thể thay từ" hối hận" bằng từ nào?
     a. Hối hả.             b. Ân cần.           c. Ân hận.              d.  Ôm hận.		
Câu 7. (m3) (1đ)Nối các từ ngữ ở cột A với những từ ngữ ở cột B:
    A                                                          B
	Bạn Lan

	Cô giáo

	Hoa hồng


	thơm ngào ngạt.

	rất chăm chỉ.

	đang giảng bài.

	trắng muốt.




Câu 8:( m3) ( 1đ) Kể tên 5 dân tộc thiểu số sinh sống ở Tây Nguyên ?  Kể tên các công việc họ thường làm hàng ngày?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Câu 9. (m3) ( 1đ)Tại sao Sư Tử ân hận vì đã đối xử không tốt với Kiến Càng? Qua câu chuyện này, em rút ra được bài học gì?
…………………………………………………………………………………………...........................................................................................................................................
Câu 10. (m4) ( 1đ)Đặt câu theo mẫu “Ai thế nào?” Nói về Kiến Càng trong bài.
…………………………………………………………………………………………






III. Kiểm tra viết.(10 đ)
A. Chính tả: (4 điểm) Nghe – viết : MÀU HOA
       Mùa xuân, cô bé đi vào trong vườn, hoa đào đang nở rợp một màu hồng. Cô
gọi:
      - Đào ơi, sao bạn mang sắc màu đẹp thế?
      - Tôi cũng giống như màu đôi môi của bạn ấy mà. Đấy, bạn soi gương xem,
giống như đúc phải không?
      Đôi môi thường cất lên những tiếng hát líu lo. Đôi môi ấm rực và nở những nụ cười
tươi. Mỗi nụ cười tỏa những tia sáng diệu kì làm ấm lòng người. Đấy, tôi cũng mang
màu đôi môi của bạn. Và mùa xuân đến, tôi cũng nở những nụ cười. Tôi với bạn là
một mà thôi.
                                                                             (NguyễnPhan Hách, Tâm hồn hoa)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


B. Tập làm văn: (6 điểm) Viết một đoạn văn ngắn (từ 6-8 câu) kể về vùng quê nơi em ở cho một Người bạn ở xa và mời bạn tới thăm.
- Quê em ở nông thôn hay thành phố?
- Cảnh vật đáng chú ý nhất ở đó là gì?
- Món ăn đặc biệt nhất ở đó là gì?
- Nếu bạn tới thăm, em sẽ đưa bạn đi những đâu
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  ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Môn: Tiếng Việt
          Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất mỗi câu ghi 1 điểm:
	ĐÁP ÁN/ CÂU
	A
	B
	C
	D

	1
	
	
	X
	

	2
	
	
	
	X

	3
	
	
	X
	

	4
	X
	
	
	

	5
	
	
	
	X

	6
	
	
	X
	

	7
	
	
	
	
		Bạn Lan

	Cô giáo

	Hoa hồng


	thơm ngào ngạt.

	rất chăm chỉ.

	đang giảng bài.

	trắng muốt.
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	- DT Ê-đê, Ba Na, Gia rai...
- Công việc: trồng trọt cây cà phê, tiêu..
  Chăn nuôi trâu, bò,dê,...

	
	
	
	
	
	· Lúc khỏe Sư Tử chê Kiến bé nhỏ,không có ích gì, chỉ chơi với những con vật to lớn, mạnh khỏe. Đến
· khi đau, Sư tử lại được Kiến giúp đỡ, còn các con vật khác chạy mất.
· Không coi thường, chê bai người nhỏ bé, yếu ớt. Tình bạn tốt là phải biết giúp đỡ nhau trong hoạn nạn...
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	Kiến Càng rất tốt bụng. 


A. KIỂM TRA VIẾT
1. Chính tả: 4 điểm
· Viết đúng tốc độ: 1 điểm
· Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ; 1 điểm
· Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm
· Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm
2. Tập làm văn
· Nội dung: 3 điểm
           + Học sinh viết được đoạn văn gồm các ý theo đúng yêu cầu nêu trong đề bài.
· Kĩ năng: Viết đúng chính tả: 1 điểm.
        +Dùng từ, đặt câu phù hợp: 1 điểm
        +Sáng tạo: 1 điểm
------------------------------------------

	Ma trận đề kiểm tra môn Toán
Cuối học kì I, lớp 3


	Mạch kiến thức, 
kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Thực hiện cộng, trừ, nhân, chia các số có 2 hoặc 3 chữ số( có nhớ,chia hết và chia có dư trong các phép chia)
	Số câu
	2
	
	1
	
	
	
	
	1
	2
	1

	
	Câu số
	1,2
	
	6
	
	
	7,8
	
	10
	1,2,6
	7,8

	
	Số điểm
	2,0
	
	1.0
	
	
	2.0
	
	1,0
	3,0
	2,0

	 Xem đồng hồ,mối quan hệ giữa một số đơn vị đo thông dụng
	Số câu
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	
	Câu số
	
	
	3,4
	
	
	
	
	
	3,4
	

	
	Số điểm
	
	
	2,0
	
	
	
	
	
	2,0
	

	Đo độ dài đoạn thẳng,vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước,tính chu vi HCN, hình vuông.
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	
	
	5
	
	
	
	
	
	10
	

	
	Số điểm
	
	
	1.0
	
	
	
	
	
	1,0
	

	Giải bài toán gấp 1 số lên nhiều lần,giải bài toán bằng 2 phép tính.
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	9
	
	
	
	9

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1.0
	
	
	
	1,0

	Tổng
	Số câu
	2
	
	4
	
	
	3
	
	1
	6
	4

	
	Số điểm
	2,0
	
	4,0
	
	
	3,0
	
	1,0
	6,0
	4,0



	PHÒNG GD&ĐT TX BUÔN HỒ
TRƯỜNG TH NƠ TRANG LƠNG


	       KIỂM TRA CUỐI KỲ I MÔN TOÁN - LỚP 3
                      NĂM HỌC 2021 - 2022
                      (Thời gian làm bài: 40 phút)


Họ và tên: …………………………..Lớp: 3a...
	      Điểm                                           Nhận xét của cô giáo

	

	



Câu 1. (m1)Số bé nhất trong các số :  998  ;  100;  101 ;  999 là:
      A. 997	       B. 101		C.100 	     D. 999

Câu 2. (m1) Giá trị của biểu thức :  22 + 10 – 5 là :
A.  22                B. 25                C. 27                D. 32

Câu 3. (m2)Đồng hồ bên chỉ:
A. 7 giờ 15 phút			
B. 7 giờ kém 15 phút		
C. 17 giờ 15 phút			
D. 7 giờ 35 phút 


Câu 4. (m2)1 hm = ....... m
      A. 10 m 		B. 100 m 		C. 110 m	D. 120 m

Câu 5. (m2)Hình bên có mấy góc vuông?




     
   
 A. 1 góc vuông        B. 2 góc vuông              C. 3 góc vuông              D. 4 góc vuông

Câu 6. (m2) Giá trị của biểu thức 840 : ( 2 + 2) là:
      A.  200                     B. 210                           C. 240                             D.  420                                                                
Câu 7. (m3)Đặt tính rồi tính (1điểm)
     a) 426 + 234          b) 598 + 445           c) 224 x 4               b) 459 : 9  
      …………….       ………………..       ……………..        ………………
      …………….       ………………..        ……………..       ………………
      …………….       ………………..        ……………..       ……………….

Câu 8. (m3)Tìm x: a) (180 + 20) : x = 5                 b)  x – (492 + 8) = 431
                           ..........................................                  …………………………………
                          ...........................................                  …………………………………
                       ..........................................                     ………………………………..
                       ...................................... …                        ………………………………..
Câu 9. (m3)Lan nuôi được 5 con gà, Tuấn nuôi được 10 con gà, Mẹ nuôi được gấp 3 lần số gà của Lan và Tuấn . Hỏi cả ba mẹ con nuôi được bao nhiêu con gà?

Bài giải
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  Câu 10. (m4)Tìm hai số, biết hiệu của hai số đó bằng 42 và số bé gấp đôi hiệu?
                                                              Bài giải

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

-----------------------------------------

















    ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Môn: Toán
          Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất mỗi câu ghi 1 điểm:
	ĐÁP ÁN/ CÂU
	A
	B
	C
	D

	1
	
	
	X
	

	2
	
	
	X
	

	3
	
	X
	
	

	4
	
	
	X
	

	5
	
	X 
	
	

	6
	
	X
	
	

	7
	
	
	
	
	a. 426        b. 598          c. 224     d. 459 : 9  = 51
  +234         - 445             x   4
    660            153             896

	8
	
	
	
	
	a. (180+ 2) : x = 5               b. x – (492+ 8) = 431
                     x = (180+2) : 5                    x  = 431+(492+2)
                     x = 200 : 5                           x  = 431 + 500
                     x = 40                                  x  = 931

	9
	
	
	
	
	                        Bài giải
Hai anh em nuôi được số con gà là:
    5 + 10 = 15(con gà)
Mẹ nuôi được số con gà là:
    15 x 3 = 45 ( con gà)
Cả ba mẹ con nuôi được số con gà là:
   15 + 45 = 60 ( con gà)
                             Đáp số: 60 con gà.

	10
	
	
	
	
	Bài giải
Số bé là:   42 x 2 = 84
       Số lớn là:   42 + 84 = 126 
                      Đáp số: 84 và 126




Duyệt của chuyên môn                                                                Người  ra đề
                                                                                                          




 Trịnh Thị Yến                                                                               Mã Thị Hà






        

